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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư vệ sinh 

Bệnh viện Phổ Yên xin gửi tới Quý Công ty, hộ kinh doanh lời cảm ơn chân 

thành và lời chào trân trọng. 

Bệnh viện Phổ Yên có kế hoạch mua sắm vật tư vệ sinh phục vụ công tác 

bảo vệ môi trường hàng ngày của đơn vị năm 2026. Nếu Quý Công ty, hộ kinh 

doanh quan tâm, Bệnh viện Phổ Yên trân trọng kính mời Quý công ty, hộ kinh 

doanh tham gia báo giá các mặt hàng cụ thể như sau:  

                          (Có danh mục hàng hoá kèm theo). 

1. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tổ chức- Hành chính(Ông Nguyễn Văn 

Định- Trưởng phòng) Bệnh viện Phổ Yên.  

Địa chỉ: TDP Đồng Dẫy, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Thời gian tiếp nhận: Từ 8h00 phút đến 16h00 phút các ngày làm việc từ 

ngày 02/4/2026 đến ngày 06/4/2026. 

3. Một số lưu ý: 

- Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký 

xác nhận và đóng dấu. Ghi đầy đủ thông tin và thời gian hiệu lực của báo giá, bản 

điện tử và bản in phải trùng khớp. 

Bệnh viện Phổ Yên trân trọng thông báo để các đơn vị quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT,TCHC.Định 02b. 

                        GIÁM ĐỐC 

 

 

      Hoàng Thái Sơn 

 

 

 

 

 

 

 



DANG MỤC HÀNG HOÁ 

( Kèm theo Thư mời chào giá số: 15/TM-BVPY  ngày 02 tháng 4 năm 2026) 

STT Danh mục hàng hoá Nhãn hiệu, công ty sx ĐVT 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Bàn chải Bàn chải giặt An Lộc Cái 50  

2 Bảo tải dứa trắng 1x1,5m Bao tải dứa trắng Minh Sơn Cái 150  

3 
Bộ chổi lau nhà công 

nghiệp có thùng 
Chổi lau nhà Hưng Huê Bộ 10  

4 Bộ quần áo mưa Áo mưa bộ Sơn Thủy Bô 6  

5 Bột tẩy lồng giặt Bột tẩy lồng giặt Gói 20  

6 Bột thông bồn cầu Bột thông cống Micro Phot Gói 50  

7 Bùi nhùi thép Bùi nhùi thép Cái 40  

8 Ca chia vạch ml Nhà sản xuất Song Long Cái 15  

9 Chổi chít cán dài Chổi chít cán dài Thành Đạt Cái 150  

10 Chổi cọ toa lét Chổi cọ toilet Song Long Cái 50  

11 Chổi đẩy khô Chổi lau nhà Sunhome Cái 100  

12 Chổi dừa dài 1,5m 
Chổi dừa dài 1,5m Thành 

Đạt 
Bộ 90  

13 Chổi gạt nước Chổi gạt nước Thành Đạt Cái 50  

14 Chổi lau nhà Chổi lau nhà Thành Đạt Bộ 10  

15 Chổi nhựa quét nước 
Chổi nhựa quét nước Thành 

Đạt 
Cái 80  

16 
Chổi quét trần 3 chức 

năng 

Chổi quét trần 3 chức năng 

Thành Đạt 
Cái 10  

17 Chổi tre Chổi tre Thành Đạt Cái 10  

18 Chổi xoay 360 Chổi xoay 360 độ đẹp 3X Bộ 6  

19 Cuốc Cuốc Việt Tiệp Cái 10  

20 Đầu lau ướt Đầu lau ướt Thành Đật Cái 80  

21 Găng tay 
Găng tay cao su Đông Cầu 

Vồng 
Đôi 80  

22 
Hoá chất sát trùng tinh 

dầu xả 

Hoá chất sát trùng tinh dầu 

xả 
Lít 60  

23 Hót rác nhựa có cán Hót rác nhựa Song Long Cái 90  

24 Liềm Liềm Việt Tiệp Cái 10  

25 Nón lá Nón lá cọ Thái Bình Cái 10  

26 Nước lau kính 
Công ty TNHH Quốc tế 

Unilever Việt Nam 
Chai 50  

27 Nước lau sàn Nước lau sàn Sunlight Chai 100  

28 Nước lau kính 
Công ty TNHH Quốc tế 

Unilever Việt Nam 
Chai 50  



29 
Nước lau sàn công 

nghiệp 
Nước lau sàn Sun odor Lít 600  

30 Nước rửa tay Nước rửa tay Lifebuoy Chai 300  

31 
Nước tẩy trắng nhà vệ 

sinh công nghiệp 
Nước lau sàn Sun odor Lít 600  

32 
Nước xả thơm chăn, quần 

áo Bn 
Nước thơm Downy Lít 60  

33 Phớt xanh 
Phớt xanh Lam lông cừu 

NK 
Cái 50  

34 Rẻ thay thế đẩy khô 
Rẻ thay thế đẩy khô Thành 

Đạt 
Cái 300  

35 Tẩy Javen Công ty TNHH Vico Chai 80  

36 Tẩy Okay hồng 960ml Tẩy nhà vệ sinh Okay hồng Chai 100  

37 Thùng đựng rác 60 lít 
Thùng đựng rác 60L Song 

Long 
Cái 3  

38 
Thùng đựng rác màu 

xanh 240 lít 

Thùng đựng rác 240L Song 

Long 
Cái 2  

39 Túi bóng đen 10Kg Túi bóng xanh Sóng Vàng Kg 60  

40 
Túi bóng nilong trắng to 

đựng chăn 

Công ty TNHH TMSX Bao 

bì nhựa Bảo Châu 
Cái 50  

41 Túi bóng trắng 10Kg Túi bóng xanh Sóng Vàng Kg 100  

42 Túi bóng trắng 1kg Túi bóng xanh Sóng Vàng Kg 160  

43 Túi bóng vàng 10Kg Túi bóng xanh Sóng Vàng Kg 250  

44 Túi bóng xanh 10Kg Túi bóng xanh Sóng Vàng Kg 300  

45 Túi bóng xanh 20Kg Túi bóng xanh Sóng Vàng Kg 260  

46 Túi zip Size 3 Túi bóng xanh Sóng Vàng Kg 26  

47 Ủng cổ ngắn Ủng cổ ngắn Hoa San Đôi 10  

48 Xà phòng ô mô 
Công ty TNHH Quốc tế 

Unilever Việt Nam 
Túi 1200  

49 Xẻng Xẻng Việt Tiệp Cái 6  

50 

Xô đựng chất thải tái chế 

màu trắng 10l có nắp 

xoay 

Công Ty Song Long Cái 5  

51 

Xô đựng chất thải thông 

thường màu xanh 10L có 

nắp xoay 

Công Ty Song Long Cái 5  

52 

Xô đựng chất thải y tế  

màu vàng 10 lít có nắp 

xoay 

Công Ty Song Long Cái 5  

53 

Xô đựng chất thải y tế  

màu vàng 10 lít có nắp 

xoay 

Công Ty Song Long Cái 5  

54 Xô đựng vật sắc nhọn 5L Công Ty Song Long Cái 5  



màu vàng có nắp xoay 

55 Xô nhựa  6L Công Ty Song Long Cái 15  

56 Xô nhựa 12L Công Ty Song Long Cái 15  

57 Xô nhựa 20L Công Ty Song Long Cái 15  

 

   


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T09:34:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Nguyễn Văn Định<dinhnv.ttytpy@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T16:11:44+0700
	Thái Nguyên
	Hoàng Thái Sơn<sonht.ytpy@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T16:50:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	BỆNH VIỆN PHỔ YÊN<ttyte.phoyen@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




